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DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM
VÀO NGẠCH THANH TRA VIÊN, THANH TRA VIÊN CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số:  244/QĐ-UBND ngày  04/ 02 /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Họ và tên Chức vụ/chức danh công tác

Ngạch công chức, hệ số lương hiện hưởng Bổ nhiệm vào ngạch

Ngạch Mã số Bậc Hệ số
lương

Thời điểm xét
nâng lương

lần sau
Ngạch Mã số Bậc Hệ số

lương

Thời điểm
nâng bậc
lương lần

sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Danh sách bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính

1 Lê Hùng Cường Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ IV,
Thanh tra tỉnh

Chuyên viên
chính 01.002 3 5,08 01/10/2025 Thanh tra viên chính 04.024 3 5,08 01/10/2025

II Danh sách bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên

1 Vy Trần Độ Chuyên viên phòng Nghiệp vụ I,
Thanh tra tỉnh Chuyên viên 01.003 5 3,66 01/8/2024 Thanh tra viên 04.025 5 3,66 01/8/2024

2 Chu Thị Thu Lan Chuyên viên phòng Nghiệp vụ II,
Thanh tra tỉnh Chuyên viên 01.003 5 3,66 01/5/2025 Thanh tra viên 04.025 5 3,66 01/5/2025

3 Trần Anh Tuấn Chuyên viên phòng Nghiệp vụ II,
Thanh tra tỉnh Chuyên viên 01.003 3 3,00 01/01/2025 Thanh tra viên 04.025 3 3,00 01/01/2025

4 Vi Lê Hùng Chuyên viên phòng Nghiệp vụ III,
Thanh tra tỉnh Chuyên viên 01.003 5 3,66 01/3/2023 Thanh tra viên 04.025 5 3,66 01/3/2023

5 Hoàng Thùy Linh Chuyên viên phòng Nghiệp vụ IV,
Thanh tra tỉnh Chuyên viên 01.003 5 3,66 01/7/2024 Thanh tra viên 04.025 5 3,66 01/7/2024

6 Hoàng Thị Thu Quyên Chuyên viên phòng Nghiệp vụ V,
Thanh tra tỉnh Chuyên viên 01.003 2 2,67 01/01/2024 Thanh tra viên 04.025 2 2,67 01/01/2024
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7 Vũ Thu Hà Chuyên viên phòng Nghiệp vụ VI,
Thanh tra tỉnh Chuyên viên 01.003 5 3,66 01/10/2024 Thanh tra viên 04.025 5 3,66 01/10/2024

8 Hoàng Diệu Hồng
Chuyên viên Phòng Thanh tra

phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực, Thanh tra tỉnhh

Chuyên viên 01.003 5 3,66 01/8/2025 Thanh tra viên 04.025 5 3,66 01/8/2025

Danh sách này gồm: 09 người./.

TT Họ và tên Chức vụ/chức danh công tác

Ngạch công chức, hệ số lương hiện hưởng Bổ nhiệm vào ngạch

Ngạch Mã số Bậc Hệ số
lương

Thời điểm xét
nâng lương

lần sau
Ngạch Mã số Bậc Hệ số

lương

Thời điểm
nâng bậc
lương lần

sau
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